
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐIỆN BIÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /TB-UBND Điện Biên, ngày        tháng 11 năm 2024 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án: Khu dân cư, dịch vụ thương mại tại xã Thanh Hưng, 

xã Thanh Chăn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (Khu A) 

(Lần 1, xã Thanh Hưng) 

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024; Luật sửa đổi bổ sung 

một số điều của Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật 

Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 

32/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP, ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính 

phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP, ngày 30 tháng 7 năm 2024 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 807/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 4 năm 2024 của UBND 

tỉnh Điện Biên phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Điện Biên; 

Căn cứ Quyết định số 626/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 4 năm 2023 của 

UBND tỉnh Điện Biên Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Khu dân 

cư, dịch vụ thương mại tại xã Thanh Hưng, xã Thanh Chăn huyện Điện Biên, tỉnh 

Điện Biên (Khu A); Quyết định số 1826/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 10 năm 2023 

của UBND tỉnh Điện Biên Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư 

dự án: Khu dân cư, dịch vụ thương mại tại xã Thanh Hưng, xã Thanh Chăn huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên (Khu A) (điều chỉnh lần thứ 01); 

Trên cơ sở Hồ sơ địa chính và Mảnh trích đo, trích lục, chỉnh lý địa chính 

số 01 năm 2024 do Công ty Cổ phần Xây dựng và Tư vấn Môi trường Huy 

Hoàng thực hiện ngày 18/7/2024 được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt 

ngày 29/7/2024; 

Tiếp theo Kế hoạch số 357/KH-UBND, ngày 24 tháng 10 năm 2024 của 

UBND huyện Điện Biên về thu hồi đất để thực hiện dự án Khu dân cư, dịch vụ 

thương mại tại xã Thanh Hưng, xã Thanh Chăn huyện Điện Biên, tỉnh Điện 

Biên (Khu A); 

Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số      

625/TTr-TNMT, ngày 04 tháng 11 năm 2024. 

UBND huyện Điện Biên thông báo các nội dung cụ thể như sau: 

1. Thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư, dịch vụ thương mại tại xã 

Thanh Hưng, xã Thanh Chăn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (Khu A) (lần 1, xã 

Thanh Hưng) thu hồi đất của 142 hộ gia đình, cá nhân và 01 tổ chức trên địa bàn xã 

Thanh Hưng với tổng diện tích dự kiến cần giải phóng mặt bằng là 258.336,7 m2. 

(có Biểu tổng hợp số 01 và 02 kèm theo) 
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2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án: Khu dân cư, dịch vụ thương mại tại 

xã Thanh Hưng, xã Thanh Chăn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (Khu A) (lần 1, 

xã Thanh Hưng) theo quy định tại khoản 27 Điều 79 Luật Đất đai năm 2024. 

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: Trong khoảng thời gian 

dự kiến: từ ngày 07 tháng 11 năm 2024 đến ngày 05 tháng 12 năm 2024. 

4. Giao UBND xã Thanh Hưng thực hiện các nội dung công việc sau: 

Bàn giao Thông báo này đến các chủ sử dụng đất có đất bị thu hồi để thực 

hiện dự án: Khu dân cư, dịch vụ thương mại tại xã Thanh Hưng, xã Thanh Chăn 

huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (Khu A) (lần 1, xã Thanh Hưng); việc tiếp 

nhận Thông báo phải được lập Biên bản bàn giao, có xác nhận của chủ sử dụng 

đất hoặc người đại diện hợp pháp theo quy định; trường hợp chủ sử dụng đất 

không nhận Thông báo hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản và có xác nhận của 

tối thiểu 02 người chứng kiến; niêm yết công khai Thông báo này tại trụ sở 

UBND xã, địa điểm sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư nơi có đất bị thu hồi. 

 Các chủ sử dụng đất có đất bị thu hồi để thực hiện dự án: Khu dân cư, 

dịch vụ thương mại tại xã Thanh Hưng, xã Thanh Chăn huyện Điện Biên, tỉnh 

Điện Biên (Khu A) (lần 1, xã Thanh Hưng) có trách nhiệm phối hợp với Trung 

tâm Phát triển quỹ đất huyện, UBND xã Thanh Hưng và các đơn vị, tổ chức liên 

quan thực hiện việc điều tra, khảo sát, ghi nhận hiện trạng, đo đạc, kiểm đếm, 

thống kê, phân loại diện tích đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi; xác 

định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi; điều tra, xác định, 

thống kê đầy đủ các thiệt hại thực tế về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với 

đất thu hồi; xác định người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; thu nhập từ việc 

sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thu hồi, nguyện vọng tái định cư, chuyển đổi 

nghề để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp chủ sử dụng 

đất có đất bị thu hồi không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển 

khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp chủ sử dụng đất hoặc thửa đất thu hồi có biến động trong 

quá trình điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, Trung tâm Phát triển quỹ đất 

huyện có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh Thông 

báo thu hồi đất, chỉnh lý hồ sơ, thực hiện thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư theo quy định. 

Trên đây là nội dung UBND huyện Điện Biên thông báo thu hồi đất để 

thực hiện dự án: Khu dân cư, dịch vụ thương mại tại xã Thanh Hưng, xã Thanh 

Chăn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (Khu A) (lần 1, xã Thanh Hưng)./. 

   Nơi nhận:                          
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện Điện Biên; 

- Các cơ quan: TN&MT, TTPTQĐ; 

- UBND xã Thanh Hưng; 

- Các chủ sử dụng đất có đất bị thu hồi; 

- Lưu: VT, TNMT.                                                                        
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STT Tên chủ sử dụng đất Số thửa Tờ bản đồ Loại đất thu hồi Địa chỉ thửa đất
Diện tích thu 

hồi (m²)

1 Lù Văn Dịch 333 4 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 75,4

118 5 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 132,1

124 5 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 192,5

129 5 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 243,1

130 5 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 413,8

3 Lường Văn Đăm 57 6 LUC Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 1.284,5

4 Lò Văn Đôi 56 6 LUC Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 1.255,3

5 Quàng Văn Lánh 54 6 LUC Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 1.791,1

6 Lường Văn Xum 55 6 LUC Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 796,4

7 UBND xã Thanh Hưng 9 1 LUC Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 66,3

22 2 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 220,2

7 3 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 512,7

8 4 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 325,0

12 4 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 459,0

24 4 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 252,9

51 4 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 632,1

55 4 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 693,8

13 3 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 355,6

14 3 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 355,2

11 2 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 160,8

25 2 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 226,9

39 2 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 280,1

41 2 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 285,6

5 3 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 836,5

15 3 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 940,9

4 4 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 382,4

13 4 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 773,4

11 Nguyễn Thị Hà 3 1 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 87,4

BIỂU TỔNG HỢP SỐ 01:

Các chủ sử dụng đất có đất bị thu hồi để thực hiện dự án: Khu dân cư, dịch vụ thương mại tại xã Thanh Hưng, xã Thanh Chăn huyện Điện 

Biên, tỉnh Điện Biên (Khu A) tại thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên

(Kèm theo Thông báo số 250        /TB-UBND, ngày    04    /11/2024 của UBND huyện Điện Biên)

Lò Văn Chựa

Cà Văn Bình

Nguyễn Khắc Chính

Lò Văn Nam2
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9

10

1



STT Tên chủ sử dụng đất Số thửa Tờ bản đồ Loại đất thu hồi Địa chỉ thửa đất
Diện tích thu 

hồi (m²)

20 4 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 343,9

39 4 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 491,1

2 2 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 121,3

3 2 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 151,5

7 2 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 118,7

9 2 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 35,4

10 2 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 296,6

17 2 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 169,2

18 2 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 1.685,2

19 2 LUC Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 648,6

23 2 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 375,0

27 2 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 685,9

28 2 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 206,5

29 2 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 176,9

36 2 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 419,1

37 2 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 381,9

3 3 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 518,4

10 4 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 205,2

26 4 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 435,1

27 4 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 157,0

53 4 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 930,3

54 4 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 903,6

14 Nguyễn Văn Hồng 11 1 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 227,6

4 3 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 478,8

11 4 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 767,5

52 4 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 765,7

31 2 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 730,7

6 4 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 985,2

7 4 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 731,9

9 4 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 396,1

25 4 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 308,1

41 4 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 439,8

Trần Văn Khiên

Lò Văn Lả

Phạm Thị Hòa

Nguyễn Văn Hồi13

15

16

12
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STT Tên chủ sử dụng đất Số thửa Tờ bản đồ Loại đất thu hồi Địa chỉ thửa đất
Diện tích thu 

hồi (m²)

26 2 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 376,9

11 3 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 273,0

12 3 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 240,7

16 3 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 290,4

5 4 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 716,5

24 2 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 113,0

33 2 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 297,7

23 4 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 648,8

31 4 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 301,9

32 4 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 328,5

57 4 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 645,9

58 4 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 470,0

1 2 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 303,9

4 2 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 319,7

12 2 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 63,3

13 2 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 89,6

14 2 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 110,5

15 2 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 95,2

16 2 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 68,1

21 2 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 435,1

38 2 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 277,6

2 3 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 579,2

22 4 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 255,9

28 4 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 715,9

33 4 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 516,7

8 3 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 424,3

2 4 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 705,0

3 4 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 128,8

14 4 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 335,4

15 4 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 359,8

18 4 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 480,2

19 4 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 567,2

Lò Văn Pản

Vũ Tiến Mạnh17

18

19 Lường Văn Pánh
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STT Tên chủ sử dụng đất Số thửa Tờ bản đồ Loại đất thu hồi Địa chỉ thửa đất
Diện tích thu 

hồi (m²)

1 4 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 711,4

6 3 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 560,9

29 4 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 848,2

34 4 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 390,0

35 4 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 502,5

12 1 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 182,5

32 2 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 92,1

1 3 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 295,6

36 4 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 676,5

56 4 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 393,5

2 1 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 110,1

5 1 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 585,5

10 1 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 131,2

13 1 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 1.020,1

21 4 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 392,0

38 4 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 436,4

10 3 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 179,9

17 3 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 492,7

19 3 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 279,7

37 4 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 863,3

48 4 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 189,3

49 4 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 209,7

25 Vũ Văn Hợp 353 4 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 19,3

26 Nguyễn Văn Huynh 20 2 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 69,4

27 Hà Văn Nghĩa 30 2 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 36,9

28 Phạm Văn Tuyến 125 5 LUK Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng 394,2

50.916,4Tổng

Quàng Văn Thơn

Vũ Đình Ứng

Ngô Văn Phương

20

21

22

23

24

Hà Văn Phổ

Vũ Huy Thơi

4
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6



7



258336,7
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STT Tên chủ sử dụng đất Số thửa Tờ bản đồ Loại đất thu hồi Địa chỉ thửa đất
Diện tích thu 

hồi (m²)

1 Lò Văn Bích 143 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 279,3

2 Lò Văn Chựa 47 6 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 1.325,4

132 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 349,0

142 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 490,7

46 6 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 2.398,5

4 Lò Văn Dinh 146 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 482,3

5 Lò Văn Ngọc 131 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 853,2

6 Lò Văn Nhơn 144 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 180,9

114 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 340,0

116 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 598,6

128 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 936,0

147 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 150,9

148 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 303,9

140 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 592,8

141 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 335,6

80 3 LUC Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 128,2

233 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 661,3

250 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 582,9

82 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 367,3

21 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 919,5

44 4 LUC Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 468,9

45 4 LUC Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 458,5

335 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 308,7

61 3 LUC Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 19,4

67 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 56,8

170 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 681,6

176 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 163,5

208 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 102,4

278 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 489,1

(Kèm theo Thông báo số    250     /TB-UBND, ngày    04    /11/2024 của UBND huyện Điện Biên)

Các chủ sử dụng đất có đất bị thu hồi để thực hiện dự án: Khu dân cư, dịch vụ thương mại tại xã Thanh Hưng, xã Thanh Chăn huyện Điện 

Biên, tỉnh Điện Biên (Khu A) tại bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên

BIỂU TỔNG HỢP SỐ 02:

12 Lò Thị Ánh

3 Lò Văn Cương

7 Lò Văn Thương

10 Lường Thị Anh

11 Lò Văn Anh

8 Tòng Văn Tiến

9 Lò Thị Truyển
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STT Tên chủ sử dụng đất Số thửa Tờ bản đồ Loại đất thu hồi Địa chỉ thửa đất
Diện tích thu 

hồi (m²)

33 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 892,2

146 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 282,2

149 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 227,9

194 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 653,9

207 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 486,0

269 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 440,3

108 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 714,4

93 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 628,4

252 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 260,5

270 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 289,2

288 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 468,9

94 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 698,7

152 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 131,3

154 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 104,2

231 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 270,7

276 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 93,7

139 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 556,4

12 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 795,1

201 4 LUC Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 605,4

202 4 LUC Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 391,6

300 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 312,6

338 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 257,6

17 Lường Văn Biển 105 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 803,1

62 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 278,1

65 4 LUC Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 168,6

84 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 207,5

93 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 209,8

100 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 328,2

92 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 1.253,9

11 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 276,4

22 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 710,1

31 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 64,9

203 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 501,5

20 Lò Văn Chơ

16 Lường Văn Biên

18 Lò Thị Cáu

13 Lò Văn Bang

19 Lò Văn Chim

14 Lò Văn Bánh

15 Lò Văn Bích
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STT Tên chủ sử dụng đất Số thửa Tờ bản đồ Loại đất thu hồi Địa chỉ thửa đất
Diện tích thu 

hồi (m²)

206 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 366,3

242 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 495,7

289 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 629,1

145 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 48,0

122 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 160,0

137 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 258,5

138 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 252,7

22 Lò Văn Cương 175 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 42,0

49 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 1.077,0

173 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 1.095,5

241 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 280,0

280 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 391,2

51 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 90,4

50 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 160,3

69 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 705,9

25 Lò Văn Duyên 222 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 711,4
57 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 295,4
79 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 465,6
147 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 63,4
153 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 472,8
162 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 241,1
163 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 216,5
236 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 517,5

27 Lò Văn Dưỡng 126 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 229,0
23 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 805,5
32 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 507,5
33 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 613,5
79 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 781,0

29 Lò Văn Định 135 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 102,7
142 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 565,0
165 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 448,6
193 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 1.028,2
210 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 282,6
230 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 290,5
297 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 116,2

20 Lò Văn Chơ

28 Lường Văn Đinh

30 Tòng Thị Đôi

24 Quàng Thị Dung

26 Cà Văn Dương

21 Quàng Thị Chương

23 Quàng Thị Dung
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STT Tên chủ sử dụng đất Số thửa Tờ bản đồ Loại đất thu hồi Địa chỉ thửa đất
Diện tích thu 

hồi (m²)

53 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 79,0

124 4 LUC Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 272,0

40 3 LUC Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 16,0

52 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 156,7

130 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 52,9

63 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 257,0

119 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 232,8

121 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 309,2

214 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 75,0

223 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 547,6

46 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 338,5

74 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 293,9

75 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 536,9

64 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 698,2

161 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 183,6

187 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 875,3

190 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 576,9

199 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 188,9

264 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 372,0

36 Lò Thị Hoa 35 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 563,0

92 3 LUC Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 193,2

237 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 613,2

68 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 233,0

81 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 58,9

181 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 1.031,9

244 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 262,9

246 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 133,6

293 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 279,3

27 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 270,4

26 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 0,4

120 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 425,4

87 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 224,8

38 Lò Văn Hỏa

39 Quàng Thị Hóa

35 Nông Thị Hình

37 Lò Văn Hoà

33 Lường Văn Hạnh

34 Lường Thị Hiếng

31 Lò Văn Đôi

32 Quàng Văn Đơn
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STT Tên chủ sử dụng đất Số thửa Tờ bản đồ Loại đất thu hồi Địa chỉ thửa đất
Diện tích thu 

hồi (m²)

3 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 153,7

4 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 247,5

19 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 251,5

41 Lò Thị Hốm 112 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 2.079,4

64 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 1.490,0

98 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 1.786,1

31 3 LUC Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 837,4

55 3 LUC Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 400,5

116 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 130,7

101 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 188,7
99 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 164,8
100 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 295,4
287 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 344,4
253 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 636,0
268 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 659,7
283 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 607,7
284 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 236,2
42 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 975,8
143 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 837,9
336 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 714,9

47 Lò Văn Kiên 104 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 69,3
87 3 LUC Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 273,1
91 3 LUC Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 215,6
61 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 496,8
78 5 LUC Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 596,7
247 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 344,7
317 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 263,2
164 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 364,8
205 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 908,5
277 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 746,2
315 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 261,8
321 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 132,9
322 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 212,0
80 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 493,2
109 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 973,9
148 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 651,3

50 Lò Thị Lả

48 Quàng Văn Kim

49 Lò Thị Lả

45 Lò Thị Khó

46 Vì Văn Khụt

43 Lường Thị Inh

44 Lò Văn Inh

40 Quàng Văn Hoàn

42 Quàng Văn In
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STT Tên chủ sử dụng đất Số thửa Tờ bản đồ Loại đất thu hồi Địa chỉ thửa đất
Diện tích thu 

hồi (m²)

60 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 1.138,1
72 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 568,2
61 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 940,7

127 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 279,5

37 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 44,6

42 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 435,3

77 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 507,5

97 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 355,5

116 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 648,4

123 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 262,2

135 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 154,5

136 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 275,4

78 3 LUC Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 334,6

140 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 75,9

141 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 334,9

160 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 182,3

195 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 763,9

218 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 127,2

304 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 1.085,6

305 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 927,1

60 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 16,5

123 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 180,7

260 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 398,3

29 3 LUC Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 11,8

30 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 5,6

38 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 608,9

119 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 792,0

147 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 417,9

125 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 489,9

103 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 166,1

178 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 450,8

225 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 308,1

271 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 496,0

56 Quàng Văn Lú

57 Cà Văn Luấn

54 Cà Văn Lanh

55 Vì Văn Lo

52 Lường Văn Lả

53 Lường Thị Lan

51 Quàng Thị Lả
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STT Tên chủ sử dụng đất Số thửa Tờ bản đồ Loại đất thu hồi Địa chỉ thửa đất
Diện tích thu 

hồi (m²)

67 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 421,8

83 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 453,4

94 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 274,5

9 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 624,7

36 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 308,5

129 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 167,8

131 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 471,2

143 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 374,2

150 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 121,9

155 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 103,4

189 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 471,3

227 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 815,6

234 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 441,9

265 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 476,9

282 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 586,0

296 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 78,9

298 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 57,3

308 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 264,0

323 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 158,0

325 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 368,6

334 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 269,4

45 3 LUC Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 533,5

149 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 481,3

150 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 610,0

78 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 553,3

114 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 466,6

99 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 234,7

88 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 344,1

97 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 272,9

174 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 431,3

179 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 479,0

209 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 263,5

23 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 195,3

24 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 261,4

60 Quàng Thị Mính

61 Lường Thị Ngoan

58 Lò Văn Mấng

59 Lò Văn Minh
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STT Tên chủ sử dụng đất Số thửa Tờ bản đồ Loại đất thu hồi Địa chỉ thửa đất
Diện tích thu 

hồi (m²)

63 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 390,0

79 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 528,5

5 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 1.594,0

180 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 451,3

183 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 305,9

197 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 377,1

70 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 1.453,0

18 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 261,8

30 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 502,0

41 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 219,2

57 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 234,6

64 Lò Văn Nhiên 96 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 490,1

66 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 456,3

89 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 392,0

93 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 422,8

102 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 943,6

110 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 999,9

69 3 LUC Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 104,6

25 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 405,5

220 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 370,5

245 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 185,3

281 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 454,8

66 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 10,3

73 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 12,0

75 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 32,9

125 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 453,1

126 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 158,0

127 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 339,5

262 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 609,0

299 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 792,6

67 Lò Văn Nun

65 Lò Văn Nó

66 Lò Văn Nọi

62 Lò Văn Ngọc

63 Lò Văn Ngôn
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STT Tên chủ sử dụng đất Số thửa Tờ bản đồ Loại đất thu hồi Địa chỉ thửa đất
Diện tích thu 

hồi (m²)

90 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 467,5

111 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 157,2

112 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 289,2

20 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 453,5

108 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 409,6

115 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 1.267,3

122 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 373,5

123 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 1.129,2

156 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 373,1

182 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 248,8

273 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 279,3

275 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 495,1

316 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 489,2

337 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 338,7

102 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 327,6

81 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 483,7

82 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 428,1

157 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 259,3

224 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 421,1

243 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 651,3

294 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 235,5

216 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 150,9

251 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 271,1

261 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 582,1

44 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 406,4

106 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 38,7

115 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 53,0

121 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 540,1

134 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 122,2

90 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 257,8

36 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 542,7

84 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 877,9

85 4 LUC Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 1.160,5

94 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 519,1

71 Lường Văn Păn

72 Lò Văn Phanh

69 Lò Văn Pản

70 Lò Thị Pánh

68 Cà Văn Ọn
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STT Tên chủ sử dụng đất Số thửa Tờ bản đồ Loại đất thu hồi Địa chỉ thửa đất
Diện tích thu 

hồi (m²)

306 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 120,0

307 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 203,6

228 4 LUC Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 352,9

62 3 LUC Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 699,6

186 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 1.139,9

235 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 500,2

43 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 926,0

290 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 216,0

292 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 465,9

8 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 529,0

101 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 240,0

28 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 438,6

39 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 26,9

50 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 20,7

47 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 603,1

88 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 349,9

40 4 LUC Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 367,4

42 4 LUC Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 327,6

117 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 409,9

77 Cà Thị Sinh 108 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 908,8

58 3 LUC Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 220,3

35 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 360,2

63 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 562,6

141 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 532,4

142 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 127,5

159 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 403,1

185 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 328,4

226 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 597,1

266 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 285,9

6 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 1.207,3

192 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 1.643,1

291 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 729,0

78 Lò Văn So

79 Quàng Văn Song

75 Lường Văn Quốc

76 Cà Thị Sinh

73 Lường Văn Phúc

74 Cà Thị Phương
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STT Tên chủ sử dụng đất Số thửa Tờ bản đồ Loại đất thu hồi Địa chỉ thửa đất
Diện tích thu 

hồi (m²)

106 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 1.135,4

118 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 342,1

120 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 54,0

81 Quàng Thị Thanh 76 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 313,5

82 Lò Văn Thiên 132 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 57,3

24 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 177,3

82 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 923,2

81 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 613,7

91 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 508,4

104 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 953,4

113 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 386,7

134 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 249,1

219 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 202,2

341 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 36,7

20 3 LUC Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 501,3

22 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 375,3

27 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 10,9

131 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 55,3

100 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 1.927,6

139 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 103,0

144 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 755,4

145 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 140,0

26 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 623,7

89 Lò Văn Thương 107 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 1.234,8

90 Lò Thị Tiên(Vinh) 129 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 57,9

18 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 231,6

113 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 66,1

114 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 5,6

59 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 619,9

34 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 21,2

43 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 855,7

70 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 606,5

91 Lò Thị Tiên

92 Lò Thị Tiên

86 Lò Văn Thoan

87
Quàng Văn Thông

(Thơng)

88 Lò Văn Thương

84 Lò Thị Thin

85 Lò Thị Thinh

80 Lò Văn Tển

83 Lường Văn Thiên
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STT Tên chủ sử dụng đất Số thửa Tờ bản đồ Loại đất thu hồi Địa chỉ thửa đất
Diện tích thu 

hồi (m²)

58 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 543,5

59 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 329,2

76 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 636,9

77 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 287,6

91 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 268,3

96 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 1.177,8

98 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 198,0

256 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 621,8

263 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 400,1

286 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 653,1

314 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 495,2

46 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 259,5

92 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 466,3

111 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 1.359,7

95 Cà Văn Tranh 96 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 1.272,6

98 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 188,9

200 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 446,1

221 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 327,9

254 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 497,1

312 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 148,2

148 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 189,5

169 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 566,8

198 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 112,2

279 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 210,3

86 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 423,1

239 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 807,5

76 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 281,2

77 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 149,5

172 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 686,7

285 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 511,9

324 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 154,2

7 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 527,0

46 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 453,4

99 Cà Thị Ủa

98 Lò Văn Tướng

96 Lò Văn Túi

97 Lò Thị Tươi

93 Lò Văn Tiên

94 Quàng Văn Toán
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STT Tên chủ sử dụng đất Số thửa Tờ bản đồ Loại đất thu hồi Địa chỉ thửa đất
Diện tích thu 

hồi (m²)

49 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 340,0

85 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 290,4

95 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 17,6

217 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 560,9

65 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 8,4

122 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 194,4

151 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 889,6

136 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 1.173,5

137 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 1.013,7

138 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 275,6

89 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 722,0

103 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 29,4

110 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 293,1

215 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 237,7

255 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 467,4

37 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 303,1

38 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 245,8

47 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 213,4

48 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 394,0

102 Quàng Thị Ún 117 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 102,4

103 Cà Văn Ương 95 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 1.017,5

25 3 LUC Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 434,6

99 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 992,8

133 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 284,5

56 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 6,0

184 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 503,9

151 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 458,9

232 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 543,9

267 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 672,8

62 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 467,6

80 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 337,8

107 Vì Thị Xiên 118 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 74,7

99 Cà Thị Ủa

106 Tòng Thị Xiên

104 Lò Văn Vương

105 Lò Văn Xích

100 Tòng Thị Ụa

101 Lò Thị Úm
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STT Tên chủ sử dụng đất Số thửa Tờ bản đồ Loại đất thu hồi Địa chỉ thửa đất
Diện tích thu 

hồi (m²)

83 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 364,9
85 3 LUC Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 89,0
83 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 591,7
84 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 651,6
274 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 378,2
133 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 58,4
146 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 196,4
101 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 1.275,0

110 Cà Thị Xuân 158 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 397,8
71 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 1.522,3
32 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 512,9
45 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 650,4
188 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 629,8
318 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 660,1
4 1 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 66,2
5 2 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 397,1
6 2 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 195,3
8 2 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 105,5
95 3 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 471,7
177 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 257,7
204 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 465,8
238 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 437,5
248 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 440,7
295 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 310,1
44 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 571,3
60 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 706,8

113 Quàng Văn Xương 240 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 282,4

34 5 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 413,0

171 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 835,1

196 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 760,2

229 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 257,6

249 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 526,3

272 4 LUC Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 26,6

311 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 403,1

313 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 27,4

112 Lò Văn Xuấn

114 Lò Văn Yên (Thanh)

109 Quàng Thị Xiến

111 Quàng Văn Xuân

108 Lò Thị Xiến
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STT Tên chủ sử dụng đất Số thửa Tờ bản đồ Loại đất thu hồi Địa chỉ thửa đất
Diện tích thu 

hồi (m²)

68 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 638,2

71 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 708,8

86 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 702,9

115 4 LUK Bản Hồng Lếch Cuông, xã Thanh Hưng 367,8

207.420,3Tổng

115 Lò Văn Yến
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258.336,7
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